
DANH SÁCH 

thưởng tiền cho các vận động viên và huấn luyện viên đạt thành tích cao tại  

các Giải vô địch trẻ Karate quốc gia lần thứ XXXI và  

Giải vô địch Karate quốc gia lần thứ XXXIV năm 2025   

(Kèm theo Quyết định số 1727 /QĐ-UBND 

ngày 30/7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

TT 
Tên vận động viên, huấn 

luyện viên 
Thành tích  

Mức 

thưởng 

(đồng)  

Tổng cộng 

(đồng)  
Ghi chú 

I. Giải vô địch trẻ Karate quốc gia lần thứ XXXI năm 2025 

1. Vận động viên: 16 

1 

 

Linh Thị Mai Huệ 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc 

ND: Kumite cá nhân 

Nữ 59kg lứa tuổi 18-22 

5.000.000 

9.000.000  
01 Huy chương Đồng 

ND: Kata đồng đội Nữ  

lứa tuổi 18-22 

4.000.000 

2 

Lý Thị Tâm 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn 

 

01 Huy chương Đồng 

ND: Kata đồng đội Nữ  

lứa tuổi 18-22 

4.000.000 4.000.000  

3 

Chu Thị Thanh Hoa 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng 

ND: Kata đồng đội Nữ  

lứa tuổi 18-22 

4.000.000 4.000.000  

4 

Lường Thị Huyền 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng 

ND: Kata đồng đội Nữ 

 lứa tuổi 18-22 

4.000.000 4.000.000  

5 

Trần Xuân Vinh Quang 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn   

01 Huy chương Đồng 

ND: Kumite cá nhân Nam 

trên 86kg lứa tuổi 18-22 

4.000.000 4.000.000  

6 

Mông Thị Nguyệt Ánh 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn   

01 Huy chương Đồng 

ND: Kata đồng đội Nữ 

lứa tuổi 14-15 

4.000.000 4.000.000  

7 

Đinh Bảo Hà 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn   

01 Huy chương Đồng 

ND: Kata đồng đội Nữ 

lứa tuổi 14-15 

4.000.000 4.000.000  

8 

Tăng Bảo Ngọc 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn   

01 Huy chương Đồng 

ND: Kata đồng đội Nữ 

lứa tuổi 14-15 

4.000.000 4.000.000  



2 

 

9 

Trần Phương Châm 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn   

01 Huy chương Bạc  

ND: Kumite cá nhân Nữ 

52kg lứa tuổi 12 -13  

5.000.000 5.000.000  

10 

Phạm Ngân Diệp 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn   

01 Huy chương bạc  

 ND: Kumite cá nhân Nữ 

trên 45kg lứa tuổi 10-11 

5.000.000 5.000.000  

11 

Nguyễn Quỳnh Chi 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn   

01 Huy chương Vàng 

 ND: Kumite cá nhân Nữ 

trên 45kg lứa tuổi 10-11 

7.000.000 

11.000.000  01 huy chương Đồng   

ND: Kata đồng đội hỗn 

hợp Nam – Nữ lứa tuổi 

10-11 

4.000.000 

12 

Hoàng Lê Bảo Anh 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn   

 

01 huy chương Đồng 

ND: Kata đồng đội hỗn 

hợp Nam – Nữ lứa tuổi 

10-11 

4.000.000 4.000.000  

13 

 

 

Hà Hương Trà 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn   

01 huy chương Đồng   

ND: Kata đồng đội hỗn 

hợp Nam–Nữ lứa tuổi 

10-11 

4.000.000 

12.000.000  
01 huy chương Đồng   

ND: Kata cá nhân Nữ 

lứa tuổi 10-11 

4.000.000 

01 Huy chương Đồng   

ND: Kumite cá nhân 

Nữ 45kg lứa tuổi 10-11 

4.000.000 

14 

Đỗ Xuân Hải 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn   

01 Huy chương Đồng 

ND: Kata đồng đội 

Nam lứa tuổi 10-11 

4.000.000 4.000.000  

15 

Đỗ Xuân Vũ 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn   

01 Huy chương Đồng 

ND: Kata đồng đội 

Nam lứa tuổi 10-11 

4.000.000 4.000.000  

16 

 

 

Nguyễn Việt Phong 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn   

 

01 Huy chương Đồng 

ND: Kata đồng đội 

Nam lứa tuổi 10-11 

4.000.000 

8.000.000  01 Huy chương Đồng   

ND: Kata đồng đội hỗn 

hợp Nam – Nữ lứa tuổi 

10-11 

4.000.000 

Tổng 1: 90.000.000đồng (Chín mươi triệu đồng chẵn) 
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2. Huấn luyện viên: 01 

1 

Nguyễn Thị Hồng Nhung 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn   

 

01 Huy chương Vàng 

Nguyễn Quỳnh Chi  

ND: Kumite cá nhân Nữ 

trên 45kg lứa tuổi 10-11 

7.000.000    

 

7.000.000    

 
 

01 Huy chương Bạc   

Linh Thị Mai Huệ  

ND: Kumite cá nhân 

nữ 59kg lứa tuổi 18-22 

5.000.000 5.000.000  

01 Huy chương Bạc  

 Trần Phương Châm  

ND: kumite cá nhân Nữ 

52kg lứa tuổi 12 -13  

5.000.000 5.000.000  

01 Huy chương Bạc  

 Phạm Ngân Diệp 

ND: Kumite cá nhân Nữ 

trên 45kg lứa tuổi 10-11 

5.000.000 

x 60% 
3.000.000 

được hưởng 

60% mức 

thưởng do 

trực tiếp 

huấn luyện 

VĐV 

01 Huy chương Đồng 

Trần Xuân Vinh Quang 

ND: Kumite cá nhân 

Nam trên 86kg tuổi 18-22 

4.000.000 4.000.000  

01 Huy chương Đồng 

Hà Hương Trà 

ND: Kata cá nhân Nữ 

lứa tuổi 10-11 

4.000.000 

x40% 
1.600.000 

được hưởng 

40% mức 

thưởng do 

trực tiếp đào 

tạo VĐV ở 

cơ sở trước 

khi tham gia 

đội tuyển 

01 Huy chương Đồng 

Hà Hương Trà 

ND: Kumite cá nhân 

Nữ 45kg lứa tuổi 10-11 

4.000.000 

x40% 
1.600.000 

được hưởng 

40% mức 

thưởng do 

trực tiếp đào 

tạo VĐV ở 

cơ sở trước 

khi tham gia 

đội tuyển 

01 Huy chương Đồng 

ND: Kata đồng đội Nữ 

lứa tuổi 18-22  

(Chu Thị Thanh Hoa, 

Linh Thị Mai Huệ , 

Lường Thị Huyền, Lý 

4.000.000 4.000.000  
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Thị Tâm) 

01 Huy chương Đồng 

ND: Kata đồng đội Nữ 

lứa tuổi 14-15  

(Mông Thị Nguyệt Ánh, 

Tăng Bảo Ngọc, Đinh 

Bảo Hà) 

4.000.000 4.000.000  

01 Huy chương Đồng 

ND: Kata đồng đội hỗn 

hợp Nam – Nữ lứa tuổi 

10-11  

(Nguyễn Quỳnh Chi, 

Hà Hương Trà, Hoàng 

Lê Bảo Anh, Nguyễn 

Việt Phong) 

4.000.000  4.000.000  

01 Huy chương Đồng 

ND: Kata đồng đội 

Nam lứa tuổi 10-11 

(Đỗ Xuân Hải, Đỗ Xuân 

Vũ, Nguyễn Việt Phong) 

4.000.000 4.000.000  

Tổng 2:  43.200.000đồng (Bốn mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng chẵn) 

Tổng I: (90.000.000đ + 43.200.000đ) = 133.200.000đồng  

(Một trăm ba mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng chẵn). 

II. Giải vô địch Karate quốc gia lần thứ XXXIV năm 2025 

1. Vận động viên: 04 

1 

 

Linh Thị Mai Huệ 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn  

01 Huy chương Bạc 

ND: Kata đồng đội Nữ 
7.000.000 7.000.000  

2 

Lý Thị Tâm 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn   

01 Huy chương Bạc 

ND: Kata đồng đội Nữ 
7.000.000 7.000.000  

3 

Chu Thị Thanh Hoa 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn   

01 Huy chương Bạc 

ND: Kata đồng đội Nữ 
7.000.000 7.000.000  

4 

Lường Thị Huyền 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn   

01 Huy chương Bạc 

ND: Kata đồng đội Nữ 
7.000.000 7.000.000  

Tổng 1: 28.000.000đồng (Hai mươi tám triệu đồng chẵn) 
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2. Huấn luyện viên: 01 

1 

Nguyễn Thị Hồng Nhung 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn   

 

 

01 Huy chương Bạc 

ND: Kata đồng đội Nữ 

(Linh Thị Mai Huệ,  Lý 

Thị Tâm, Chu Thị 

Thanh Hoa, Lường Thị 

Huyền) 

7.000.000    

 

7.000.000  

 
 

Tổng 2: 7.000.000đồng (Bẩy triệu đồng chẵn) 

Tổng II: (28.000.000đ + 7.000.000đ) = 35.000.000đồng (Ba mươi năm triệu đồng chẵn). 

Tổng cộng: I + II: (133.200.000đ+ 35.000.000đ) = 168.200.000đồng  

(Một trăm sáu mươi tám triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)./. 
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